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Số: 19 /BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Điện Biên, ngày 29  tháng 7 năm 2016


BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định mức học phí

đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc về công nhận thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2014-2015; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 của Ủy ban dân tộc về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi qua các quyết định thay thế, bổ sung (nếu có);


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 08/7/2016 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình số 2102/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND báo cáo kết quả như sau:

I. Thẩm tra Tờ trình về Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010; Nghị quyết số 296/2012/NQ-HĐ ngày 08/12/2012  của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện Nghị định số 49 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, ngày 12/12/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐ về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 296/2012/NQ-HĐ ngày 08/12/2012 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2015-2016 trong thời gian chờ hướng dẫn của các Bộ thực hiện Nghị định 86 của Chính phủ, sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 về việc qui định tạm thời mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập.

- Sau 5 năm thực hiện việc thu, sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập về cơ bản đã phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng khu vực, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc lập và chấp hành dự toán thu, chi ngân sách, đồng thời để quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo qui định. Các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến Hội phụ huynh học sinh, cha mẹ học sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định về việc thu học phí, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để lại (đối với các trường chuyên nghiệp).

- Theo báo cáo của UBND tỉnh, 5 năm qua, nguồn thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn tỉnh đã thu được trên 70 tỷ đồng, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh để đầu tư trở lại cho giáo dục - đào tạo. 


2. Sự cần thiết phải ban hành

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 thay thế Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Do đó Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị quyết số 296/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015, đã hết hiệu lực pháp luật. 
 
Từ căn cứ pháp lý trên, tại kỳ họp này UBND tỉnh đã trình HĐND Tờ trình số 2102/TTr-UBND ngày 20/7/2016 về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 là cần thiết, phù hợp với qui định của cấp trên, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc lập và chấp hành dự toán thu, chi ngân sách, đồng thời là cơ sở để quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành. Từ nguồn thu này các cơ sở giáo dục công lập có thêm nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần thực hiện xã hội hóa giáo dục. 
3. Về nội dung Tờ trình
- Tờ trình số 2102/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh được xây dựng đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Đối tượng áp dụng, mức thu học phí tuân thủ quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Mức thu học phí (đối với Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông) thấp hơn so với qui định của Nghị định 86 và thấp dần theo từng vùng là phù hợp với điều kiện từng địa bàn dân cư và tình hình thực tế địa phương. Mức thu học phí đối với giáo dục chuyên nghiệp bằng với qui định của Nghị định 86, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo.
- Mức thu học phí từ năm học 2016-2017 bằng với mức thu học phí giai đoạn từ năm học 2010-2011 đến năm học 2015-2016 là phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 sẽ điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo.
- Ban VHXH đề nghị: Khi chỉ số giá tiêu dùng bình quân biến động trên 10%, giao UBND tỉnh điều chỉnh mức thu học phí cho phù hợp.

 Ban nhất trí với nội dung Tờ trình số 2102/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh.
II. Dự thảo nghị quyết 
1. Về nội dung


- Dự thảo nghị quyết dựa trên các căn cứ pháp lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Việc ban hành nghị quyết qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.
- Nội dung nghị quyết cơ bản đảm bảo theo quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra Ban Văn hóa - Xã hội HĐND đề nghị: 

- Tại phần trích yếu của Nghị quyết và Điều 1 đề nghị bổ sung từ “ thu” vào sau từ “mức” cho đủ nghĩa.
- Bổ sung căn cứ pháp lý: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

- Tại Điều 1 “khoản 2” đề nghị không đưa nội dung "Nguyên tắc xác định học phí" vào nghị quyết mà thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện. 

2. Về thể thức văn bản
Dự thảo nghị quyết đề nghị thực hiện theo mẫu số 16, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chuyên viên Ban VH-XH;
- Lưu: VT.
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